
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:              /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày     tháng 9 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả kiểm tra kết thúc khóa đào tạo  

tiếng dân tộc Mông khóa 88 cho cán bộ, công chức, viên chức theo học  

tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  

liên kết với phòng Nội vụ huyện Phòng Thổ, tỉnh Lai Châu 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ 

tiếng dân tộc thiểu số;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp, Giám 

đốc  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình 

số 204/TTr-NNTH ngày 14/9/2020 về việc đề nghị công nhận kết quả kiểm tra kết thúc 

khóa đào tạo tiếng dân tộc Mông – Khóa 88. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt, công nhận kết quả kiểm tra kết thúc khóa đào tạo tiếng dân 

tộc Mông khóa 88 cho cán bộ, công chức, viên chức theo học tại Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo liên kết với phòng Nội vụ huyện 

Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho 151 học viên (có danh sách kèm theo). 

TT 
Tiếng 

dân tộc 

Khóa 

học 

Tổng 

số 

Xếp loại 

Giỏi Khá Trung bình 

Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % 

1 Mông 88 151 5 3,32 119 78,80 27 17,88 

Cộng 151 5 3,32 119 78,80 27 17,88 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và các cá 

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;  

- Lưu VT, GDTX&CN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Đoạt 
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DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT 

QUẢ KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG DÂN TỘC MÔNG 

KHÓA 88 THEO HỌC TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TRỰC 

THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số:                    /QĐ-SGDĐT ngày           /9/2020 của 

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên) 

 
 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác Xếp loại 

1 Lương Thị Án 07/08/1986 Điện Biên Trường MN Ma Li Pho Trung bình 

2 Phạm Thị Lan  Anh 28/02/1983 Lai Châu Trường THCS bản Giang Trung bình 

3 Triệu Thị  Ánh 26/12/1989 Yên bái Hội LHPN huyện Phong Thổ Giỏi 

4 Phìn Thị  Ánh 18/09/1983 Lai Châu Trường PTDTBTTH Dào San Khá 

5 Bùi Hữu  Băng 23/01/1987 Hà Nội Trường THCS Khổng Lào Khá 

6 Trần Xuân  Bền 07/06/1986 Thái Bình 
Trung tâm Y tế huyện Phong 

Thổ 
Khá 

7 Quàng Thị  Biên 10/04/1994 Điện Biên Trường Mần non Huổi Luông Trung bình 

8 Giáp Văn  Bính 23/05/1986 Bắc Giang Trường PTDTBTTH Mù Sang Khá 

9 Phạm Thị Thu  Bình 04/06/1983 Nam Định Trường TH Hoang Thèn Khá 

10 Bùi Thị  Cân 30/08/1987 Hà Nội Trường THCS Thị trấn Khá 

11 Vàng Thị Ngọc  Châu 05/02/1983 Điện Biên 
Trường PTDTBTTHCS Ma Li 

Pho 
Giỏi 

12 Dương Minh  Châu 11/10/1984 Lai Châu 
Trường PTDTBT TH&THCS 

Số 1 Bản Lang 
Khá 

13 Đèo Văn  Chinh 06/12/1989 Lai Châu 
Trường PTDTBTTH Vàng Ma 

Chải 
Khá 

14 Đoàn Thanh  Chung 22/10/1985 Yên Bái Trường MN Ma Li Pho Trung bình 

15 Đỗ Mạnh  Cường 18/12/1984 Lai Châu 
Trường PTDTBTTHCS Ma Li 

Pho 
Giỏi 

16 Nguyễn Văn  Cường 25/10/1985 Điện Biên 
Trung tâm Y tế huyện Phong 

Thổ 
Trung bình 

17 Vàng Thị  Đầm 02/09/1990 Lai Châu Trường Mần non Sin Suối Hồ Khá 

18 Đồng Thị  Dinh 07/08/1990 Lai Châu Trường MN Nậm xe Khá 

19 Teo Thị  Dinh 17/12/1987 Lai Châu Trường MN Ma Li Pho Khá 

20 Lê Thị  Dung 06/07/1987 Thanh Hóa Trường TH Hoang Thèn Khá 

21 Trần Thị  Dung 08/03/1983 Nam Định Trường THCS Thị trấn Khá 

22 Triệu Ngọc  Dũng 15/02/1983 Nam Định 
Trường PTDTBTTH,THCS Pa 

Vây Sử 
Khá 

23 Lê Tiến  Dũng 27/01/1984 Phú Thọ Trường TH Huổi Luông Khá 

24 Lò Thị  Dương 11/10/1986 Lai Châu Trường PTDTBTTH Mù Sang Khá 

25 Trần Nam  Duy 26/04/1980 Lai Châu 
Trường PTDTBTTHCS Ma Li 

Pho 
Khá 

26 Phạm Thị  Duyên 18/07/1989 Ninh Bình Trường PTDTBTTH Dào San Khá 
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27 Trịnh Thị  Duyên 17/07/1988 Lai Châu 
Trường PTDTBT TH&THCS 

Số 2 Bản Lang 
Khá 

28 Lò Văn  È 02/01/1986 
Hoàng Liên 

Sơn 

Trường PTDTBTTH,THCS Pa 

Vây Sử 
Khá 

29 Lê Thị Thúy  Giang 25/05/1979 Phú Thọ 
Trường PTDTBTTHCS Hoang 

Thèn 
Khá 

30 Tạ Thị Ngân  Hà 10/05/1992 Phú Thọ Trường Mần non Huổi Luông Khá 

31 Vũ Thị  Hà 08/11/1987 Quảng Ninh 
Trường PTDTBTTH Vàng Ma 

Chải 
Giỏi 

32 Đỗ Thị Thu  Hà 20/08/1985 Điện Biên 
Trường PTDTBTTHCS Huổi 

Luông 
Khá 

33 Nguyễn Mạnh  Hà 07/07/1984 Lai Châu 
Trường PTDTBTTHCS Huổi 

Luông 
Khá 

34 Vũ Thị Thúy  Hà 24/08/1991 Lai Châu Trường Mần non Huổi Luông Khá 

35 Nguyễn Thị  Hà 12/10/1984 Điện Biên Trường Mần non Huổi Luông Khá 

36 Nguyễn Thị Ngọc  Hà 24/11/1986 Lai Châu 
Trường PTDTBT TH&THCS 

Số 1 Bản Lang 
Khá 

37 Nguyễn Thị  Hạnh 28/09/1990 Kom Tum 
Trường PTDTBTTHCS Huổi 

Luông 
Khá 

38 Lê Thị Thu Hiền 19/05/1981 Lai Châu Trường THCS Thị trấn Giỏi 

39 Nguyễn Xuân  Hiệp 25/04/1984 
Tuyên 

Quang 

Trường PTDTBTTH,THCS Pa 

Vây Sử 
Khá 

40 Đặng Chung  Hiếu 01/04/1986 Yên Bái 
Trường PTDTBTTH Vàng Ma 

Chải 
Trung bình 

41 Vũ Thị Hiếu 04/07/1985 Lai Châu Trường THCS Thị trấn Khá 

42 Phạm Văn  Hiệu 02/08/1980 Ninh Bình Trường THCS Nậm Xe Trung bình 

43 Hà Thị  Hoàn 10/07/1983 Phú Thọ Trường PTDTBTTH Dào San Khá 

44 Đinh Trần  Hưng 25/09/1984 Lai Châu 
Trường PTDTBTTHCS Ma Li 

Pho 
Khá 

45 Phạm Thị Thu  Hương 21/10/1982 Lào Cai Trường TH Mường So Khá 

46 Nguyễn Thị Thu  Hường 28/12/1986 Phú Thọ Trường TH Hoang Thèn Khá 

47 Triệu Thị Hương 01/04/1988 Yên Bái Trường Mầm non Nậm Xe Khá 

48 Đồng Thị  Hương 09/10/1987 Lai Châu 
Trường PTDTBT TH&THCS 

Số 1 Bản Lang 
Khá 

49 Phạm Duy  Hưởng 09/04/1983 Lai Châu Trường Trung học PT Khá 

50 Lương Quốc  Huy 20/11/1989 Yên Bái 
Trường PTDTBT TH&THCS 

Số 2 Bản Lang 
Khá 

51 Phạm Thị  Huyền 06/02/1985 Thanh Hóa Trường PTDTBTTH Dào San Khá 

52 Trần Thị Thanh  Huyền 11/02/1990 Hà Tĩnh Trường TH Ma Li Pho Khá 

53 Hỏ Thị  Khuê 13/06/1986 Lai Châu Trường MN Ma Li Pho Trung bình 

54 Bùi Thị  Khuyên 04/06/1971 Hưng Yên Trường Tiểu học Nậm Xe Khá 

55 Đào Trung  Kiên 19/04/1986 Lai Châu Trường THCS Thị trấn Khá 

56 Phạm Văn  Kiên 30/08/1984 Hà Nội 
Trường PTDTBT THCS Nậm 

Xe 
Khá 
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57 Lò Thị  Kiều 28/10/1988 Lai Châu UBND xã Pa Vây Sử Khá 

58 Lò Văn  Kính 16/08/1979 Lai Châu Trường TH Hoang Thèn Trung bình 

59 Thùng Thị  Lai 22/02/1988 Lai Châu 
Trường PTDTBTTH,THCS Pa 

Vây Sử 
Khá 

60 Lý Thị  Lâm 29/06/1986 Lai Châu 
Trường PTDTBT TH&THCS 

Số 1 Bản Lang 
Trung bình 

61 Đinh Thị Kim  Lan 15/07/1992 Ninh Bình Trường PTDTBTTH Dào San Khá 

62 Đồng Thị  Lập 20/10/1986 Lai Châu UBND xã Nậm Xe Khá 

63 Lò Thị  Liên 04/11/1989 Sơn La Trường Mần non Huổi Luông Khá 

64 Lò Thị  Liên 14/07/1985 Lai Châu Trường TH Hoang Thèn Trung bình 

65 Trần Khắc  Liệu 21/01/1988 Điện Biên 
Trường PTDTBTTHCS Ma Li 

Pho 
Khá 

66 Trịnh Thị  Linh 22/04/1993 Yên Bái Trường Mần non Huổi Luông Trung bình 

67 Từ Thị Thùy  Linh 12/11/1984 Phú Thọ Trường Mần non Huổi Luông Trung bình 

68 Bùi Thị  Ninh 05/10/1976 Hòa Bình Trường TH Hoang Thèn Trung bình 

69 Mào Thị  Lợi 03/11/1989 Lai Châu Trường TH Hoang Thèn Khá 

70 Nguyễn Văn  Lợi 04/04/1988 Yên Bái Trường TH Nậm Xe Trung bình 

71 Nguyễn Hữu  Long 13/09/1994 Lai Châu UBND huyện Sìn Hồ Khá 

72 Nguyễn Thị  Luận 02/07/1990 Phú Thọ 
Trung tâm Y tế huyện Phong 

Thổ 
Trung bình 

73 Nguyễn Thị Trà  Ly 17/05/1990 Phú Thọ Trường Mần non Huổi Luông Khá 

74 Nguyễn Thị  Mai 25/12/1989 Thái Bình Trường TH Huổi Luông Khá 

75 Vi Thị  Mạnh 07/03/1994 Lai Châu 
Trường PTDTBTTH,THCS Pa 

Vây Sử 
Khá 

76 Hà Thị  Mạnh 01/07/1982 Phú Thọ Trường Mầm non Pa Vây Sử Khá 

77 Pờ Pố  Mé 07/07/1993 Lai Châu 
Trường PTDTBTTHCS Huổi 

Luông 
Khá 

78 Lý Văn  Nên 24/07/1979 Lai Châu Trường PTDTBTTH Mù Sang Khá 

79 Nguyễn Thị Thanh  Nga 08/08/1985 Lai Châu Trường Mần non Huổi Luông Khá 

80 Bùi Thị  Nga 26/08/1982 Thanh Hóa Trường Mần non Huổi Luông Khá 

81 Nông Thị  Nga 27/12/1985 Lai Châu Trường Mầm non Nậm Xe Khá 

82 Dương Hồng  Nga 17/08/1979 Phú Thọ Trường TH Ma Li Pho Khá 

83 Nguyễn Thị  Nga 10/04/1989 Vĩnh Phúc Trường TH Ma Li Pho Khá 

84 Lê Thị Hồng  Ngát 03/04/1987 Nam Định Trường THCS Khổng Lào Khá 

85 Thùng Văn  Nghiệp 20/09/1985 Lai Châu 
Trường PTDTBTTH Vàng Ma 

Chải 
Khá 

86 Nguyễn Thị  Ngọc 09/12/1990 Lai Châu Trường Mần non Huổi Luông Khá 

87 Lò Văn  Ngọc 10/11/1986 Lai Châu Trường PTDTBTTH Mù Sang Khá 

88 Lê Ánh Ngọc 12/05/1984 Yên Bái Trường TH Sì Lờ Lầu Khá 

89 Phạm Thị  Ngọc 04/03/1990 Lai Châu Trường MN Ma Li Pho Khá 
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90 Hoàng Thị  Nhàn 04/11/1989 Lai Châu Trường Mần non Huổi Luông Khá 

91 Dư Văn  Nho 02/03/1986 Thanh Hóa Trường PTDTBTTH Dào San Trung bình 

92 Nguyễn Thị  Nhung 29/04/1988 Phú Thọ Trường TH Nậm Xe Khá 

93 Vàng Thị  Nơi 20/08/1980 Lai Châu 
Trường PTDTBT TH&THCS 

Số 1 Bản Lang 
Khá 

94 Đỗ Thị  Nương 30/10/1988 Thanh Hóa 
Trường PTDTBTTHCS Ma Li 

Pho 
Khá 

95 Tống Thị  Nương 14/09/1985 Ninh Bình Trạm Y tế xã Khổng Lào Khá 

96 Lò Thị  Oai 02/09/1990 Sơn La Trường Mần non Huổi Luông Khá 

97 Bùi Thị  Oanh 15/12/1987 Hà Nội 
Trung tâm Y tế huyện Phong 

Thổ 
Khá 

98 Phạm Thị  Phương 04/05/1975 Hòa Bình 
Trường PTDTBTTHCS Huổi 

Luông 
Trung bình 

99 Lại Thị  Phương 02/08/1985 Hưng Yên 
Trường PTDTBTTHCS Hoang 

Thèn 
Khá 

100 Lý Văn  Phương 26/09/1982 Lai Châu 
Trường PTDTBTTH Sì Lờ 

Lầu 
Khá 

101 Dương Thị  Phượng 18/10/1989 Phú Thọ Trường PTDTBTTH Dào San Khá 

102 Lê Thị Kim  Phượng 05/02/1975 Lai Châu Trường THCS Khổng Lào Khá 

103 Trần Thị  Phượng 25/07/1987 Lai Châu 
Trung tâm Y tế huyện Phong 

Thổ 
Khá 

104 Bùi Thị Linh  Phượng 26/05/1983 
Tuyên 

Quang 

Trung tâm Y tế huyện Phong 

Thổ 
Khá 

105 Đỗ Thị Minh Phượng 29/08/1990 Lai Châu Trường MN Ma Li Pho Khá 

106 Kiều Đình  Quang 15/05/1979 Hà Nội Trường THCS Khổng Lào Khá 

107 Nguyễn Thị  Quyên 01/10/1987 Thái Bình 
Trường PTDTBTTH,THCS Pa 

Vây Sử 
Khá 

108 Phạm Mạnh  Quyết 04/09/1990 Nam Định 
Trường PTDTBTTH,THCS Pa 

Vây Sử 
Khá 

109 Đinh Văn  Sáu 21/03/1984 Yên Bái 
Hạt Kiểm Lâm huyện Phong 

Thổ 
Trung bình 

110 Phàn Thị  Sẩy 12/05/1996 Lai Châu Trường Mần non Huổi Luông Khá 

111 Lương Thị  Sen 17/02/1991 Ninh Bình Trường TH Huổi Luông Khá 

112 Nguyễn Thị  Tám 07/09/1987 Hưng Yên Trường TH Ma Li Pho Khá 

113 Lò Thị  Tâm 24/09/1989 Điện Biên 
Trường PTDTBTTHCS Ma Li 

Pho 
Trung bình 

114 Lò Văn  Thẩn 02/05/1979 Điện Biên Trường TH Sì Lờ Lầu Trung bình 

115 Phạm Quyết  Thắng 20/08/1993 Yên Bái 
Trường PTDTBTTH,THCS Pa 

Vây Sử 
Khá 

116 Vàng Văn  Thắng 13/06/1986 Lai Châu 
Trường PTDTBTTH,THCS Pa 

Vây Sử 
Khá 

117 Đỗ Văn  Thắng 14/07/1986 Lai Châu Trường THCS Huổi Luông Khá 

118 Hoàng Thị  Thanh 07/10/1990 Lai Châu 
Trường TH Thị trấn Phong 

Thổ 
Khá 

119 Đồng Thị  Thành 18/03/1985 Lai Châu Trường THCS Nậm Xe Khá 

120 Nguyễn Thị Lệ  Thanh 11/09/1983 Lai Châu Trường THCS Thị trấn Khá 
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121 Teo Thị  Thanh 21/10/1987 Lai Châu 
Trường PTDTBT TH&THCS 

Số 2 Bản Lang 
Khá 

122 Vũ Trung  Thành 01/12/1978 Thái Bình 
Phòng An ninh Đối ngoại Công 

an tỉnh Lai Châu 
Khá 

123 Lò Thị  Thảo 14/03/1990 Lai Châu 
Trường PTDTBTTH Vàng Ma 

Chải 
Khá 

124 Trần Thị Thanh Thảo 02/09/1997 Điện Biên UBND huyện Sìn Hồ Khá 

125 Nguyễn Gia  Thiêm 10/12/1988 Điện Biên 
Trường PTDTBTTHCS Nậm 

Xe 
Khá 

126 Nguyễn Thị  Thìn 10/01/1987 Lai Châu Trường MN Khổng Lào Khá 

127 Nguyễn Quang  Thọ 16/07/1989 Hà Tĩnh 
Trường PTDTBT TH&THCS 

Số 2 Bản Lang 
Trung bình 

128 Phạm Thị  Thoa 24/06/1983 Hà Nội 
Trường TH Thị trấn Phong 

Thổ 
Khá 

129 Cao Thị  Thuận 05/07/1987 Nam Định 
Trường PTDTBTTHCS Huổi 

Luông 
Khá 

130 Lò Văn  Thực 10/10/1994 Lai Châu 
Trường PTDTBTTH,THCS Pa 

Vây Sử 
Khá 

131 Phàn Xa  Thương 08/12/1995 Lai Châu Trường Mần non Huổi Luông Khá 

132 Đỗ Thị  Thúy 03/03/1988 Lai Châu Trường Mầm non Huổi Luông Khá 

133 Đỗ Thị  Thùy 05/06/1986 Lai Châu Trường TH Hoang Thèn Khá 

134 Đèo Thị Bích  Thủy 18/12/1978 Lai Châu Trường TH Hoang Thèn Trung bình 

135 Trần Thị Hải  Tình 22/12/1990 Phú Thọ Trường TH Ma Li Pho Trung bình 

136 Trần Thị  Toàn 10/03/1972 Lai Châu Trường TH Hoang Thèn Trung bình 

137 Nguyễn Tiến  Tới 27/01/1983 Phú Thọ Trường PTDTBTTH Dào San Khá 

138 Nguyễn Thị  Trang 15/10/1988 Phú Thọ 
Trung tâm Y tế huyện Phong 

Thổ 
Khá 

139 Lương Thị Bạch  Trung 11/11/1979 Lai Châu Trường THCS Khổng Lào Khá 

140 Lê Quang  Trung 04/07/1988 Phú Thọ 
Trường PTDTBTTH,THCS Pa 

Vây Sử 
Khá 

141 Cao Hữu  Tuyến 22/05/1990 Quảng Bình Trường PTDTBTTH Mù Sang Trung bình 

142 Trần Thị  Tuyết 18/04/1985 Điện Biên 
Trường PTDTBT TH&THCS 

Số 1 Bản Lang 
Trung bình 

143 Đèo Văn Vân 20/01/1984 Lai Châu Đoàn TNCS HCM xã Nậm Xe Khá 

144 Nguyễn Bá  Việt 17/06/1974 Phú Thọ 
Trường PTDTBTTHCS Ma Li 

Pho 
Khá 

145 Bùi Quang  Vinh 02/11/1984 Lai Châu Trường PTDTBTTH Dào San Khá 

146 Đèo Thanh   Xuân 25/12/1976 Lai Châu Trường TH Ma Li Pho Khá 

147 Đặng Thị  Yến 12/07/1989 Thái Bình Trường PTDTBTTH Dào San Khá 

148 Phạm Hải  Yến 14/03/1984 Yên Bái Trường THCS Thị trấn Khá 

149 Bùi Thị  Yến 20/07/1988 Phú Thọ Trường TH Ma Li Pho Khá 

150 Bùi Thị  Yến 02/11/1989 Hòa Bình Trường Mầm non Huổi Luông Khá 

151 Nông Thị  Yêu 16/06/1989 Lai Châu Trường PTDTBTTH Dào San Khá 
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Danh sách có 151 học viên được công nhận. 
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